
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN BÌNH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    Độc lập – Tự do – Hạnh Bìnhc 

  : 122/QĐ-UBND             An Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu  

thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động hành chính của UBND phường An Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN BÌNH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ ISO 9001:2015 “Hệ thống Quản lý chất lượng - Các yêu cầu”; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban 

hành kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Hệ Thống Quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh 

Gia Lai giai đoạn 2019-2021; 

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND Phường An 

Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

  t đề nghị của Thư ký ISO, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.              t     u  t                    t      u  ộ  bộ t uộ     

t   g  uả   ý   ất  ượ g t    T êu   uẩ  Qu   g   TCVN ISO 9001:2015 áp d  g tạ  

UBND p ườ g A  Bình 

Điều 2. Qu  t           ó    u  ự   ể từ  g    ý. 

      ỉ  ạ    ều      xâ  dự g v  áp d  g    t   g  uả   ý   ất  ượ g t    Tiêu 

  uẩ  Qu   g   TCVN I O 9001:2015;  á  bộ,  ô g   ứ ,  gườ       ộ g  ủ  U N  

p ườ g A  Bình v   á  tổ   ứ ,  á   â    ê   u      u trá         t        Qu  t      

này./.  

Nơi nhận: 
- N ư   ều 2; 

- Lưu: VP, Ban ISO. 

            
 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ HTQLCL THEO ISO 9001:2015 

 CỦA UBND PHƯỜNG AN BÌNH 

  Ban hành k m theo QĐ số:122/QĐ-UBND  ngày 28/10/2020 của UBND phường An Bình 

về việc ban hành áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ thuộc HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND phường) 

 

ST

T 
Tên tài liệu Mã hiệu 

1. M   t êu   ất  ượ g I O 9001:2015 MTCL 

2. Qu  trì   K ể  s át t ô g t   dạ g vă  bả  QT.ISO.01 

3. Qu  trì   Xá       rủ r  v   ơ  ộ  QT.ISO.02 

4. Quy trìn  Đá   g á  ộ  bộ QT.ISO.03 

5. Qu  trì   K ể  s át sự   ô g p ù  ợp v        ộ g   ắ  p    QT.ISO.04 

6. Qu  trì   Họp x   xét  ủ  Lã    ạ  QT.ISO.05 

7. C í   sá     ất  ượ g I O 9001:2015 CSCL 

8. Mô  ì   Quả   ý   ất  ượ g ( ổ t     ất  ượ g) MHQLCL 

9. 
Qu  trì   t  p      v  trả   t  uả t     ơ      ột    ,  ột       ê  

t ô g tr  g g ả   u  t t ủ t          í   (Qu  trì    ột    ) 
QT.MC.01 

1. Lĩnh vực Đương thủy nội địa – đường bộ 

1.  
T ủ t    ấp g ấ    ứ g       ă g  ý p ươ g t     ầ   ầu     vớ  

p ươ g t      ư       t á  trê   ườ g t ủ   ộ      

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .01 

2.  
T ủ t    ấp GCN  ă g  ý p ươ g t     ầ   ầu     vớ  p ươ g t    

   g      t á  trê   ườ g t ủ   ộ      

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .02 

3.  
Cấp g ấ   ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp   u ể  từ  ơ 

 u    ă g  ý   á  s  g  ơ  u    ă g  ý p ươ g t    t ủ   ộ      

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .03 

4.  
T ủ t    ấp GCN  ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp p ươ g 

t    t     ổ  tê , tí    ă g  ỹ t u t 

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .04 

5.  

T ủ t    ấp GCN  ă g  ý p ươ g t   , trườ g  ợp p ươ g t    

  u ể   u ề  sở  ữu   ư g   ô g t     ổ   ơ  u    ă g  ý p ươ g 

t    

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .05 

6.  

T ủ t    ấp GCN  ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp p ươ g 

t    tr  g trườ g  ợp p ươ g t      u ể   u ề  sở  ữu p ươ g t    

 ồ g t ờ  t     ổ   ơ  u    ă g  ý p ươ g t    

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .06 

7.  

T ủ t    ấp GCN  ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp   ủ 

p ươ g t    t     ổ  tr  sở   ặ   ơ   ă g  ý  ộ   ẩu t ườ g trú  ủ  

  ủ p ươ g t    s  g  ơ  v         í    ấp tỉ   

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .07 

8.  T ủ t    ấp  ạ  g ấ    ứ g       ă g  ý p ươ g t    t ủ   ộ      
QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .08 

9.  T ủ t   xó   ă g  ý p ươ g t    t ủ   ộ       
QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .09 

10.  

T ủ t    ấp p ù    u       g ề v     u ể         á  ,    g  ó  

bằ g x  t ô sơ, x  gắ   á , x   ô tô     bá  , x   ô tô b  bá   v  

 á    ạ  x  tươ g tự. (T ủ t          í    ặ  t ù  ủ  tỉ   b       )  

QT.ĐC.ĐTNĐ-

Đ .10 

2. Lĩnh vực Thủy lợi 

11.  Hỗ trợ  ầu tư xâ  dự g p át tr ể  t ủ   ợ    ỏ, t ủ   ợ   ộ   ồ g v  QT.ĐC.TL.01 



ST

T 
Tên tài liệu Mã hiệu 

tướ  t ê  t   , t  t       ướ  (Đ   vớ   guồ  v    ỗ trợ trự  t  p, 

 gâ  sá       p ươ g v   guồ   ợp p áp   á   ủ      p ươ g p â  

bổ dự á      U N   ấp xã t ự      )  

12.  

T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó t  ê  t        ô g trì  , 

vù g  ạ  du   p tr  g  uá trì   t    ô g t uộ  t ẩ   u ề   ủ  

U N   ấp xã 

QT.ĐC.TL.02 

13.  
T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó vớ  tì    u  g   ẩ   ấp 

t uộ  t ẩ   u ề   ủ  U N   ấp xã 

QT.ĐC.TL.03 

3. Lĩnh vực Trồng trọt 

14.  C u ể   ổ   ơ  ấu  â  trồ g trê   ất trồ g  ú  QT.ĐC.TT.01 

4. Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường 

15.  P ê du  t      ạ     u     ô g     p ươ g 
QT.ĐC.KHCN

MT.01 

5. Lĩnh vực phòng chống thiên tai 

16.  
Đă g  ý  ê      s   ượ g   ă   uô  t p tru g v   uô  trồ g t ủ  sả  

b    ầu 

QT.ĐC.PCTT.

01 

17.  Hỗ trợ   ô  p    sả  xuất vù g b  t   t  ạ  d  d    b    
QT.ĐC.PCTT.

02 

18.  Hỗ trợ   ôi p    sả  xuất vù g b  t   t  ạ  d  t  ê  t    
QT.ĐC.PCTT.

03 

6. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường 

19.  
Đề  g     ễ , g ả  t ề  s  d  g  ất     vớ   gườ   ó  ô g vớ   á   

 ạ g (T ủ t          í    ặ  t ù  ủ  tỉ   b       ) 

QT.ĐC-XD.01 

20.  H   g ả  tr      ấp  ất     QT.ĐC-XD.02 

21.  Xá        ợp  ồ g t  p       guồ  g   v       s   ợ  í   QT.ĐC-XD.03 

7. Lĩnh vực Tư pháp 

22.  
L ê  t ô g t ủ t          í   về  ă g  ý      s   ,  ă g  ý t ườ g 

trú,  ấp t    HYT     tr     dướ  6 tuổ   

QT.TP.01 

23.  
L ê  t ô g t ủ t          í   về  ă g  ý      s   ,  ấp t    HYT     

tr     dướ  6 tuổ  

QT.TP.02 

24.  
Đă g  ý      t  v  xó   ă g  ý t ườ g trú     vớ   gườ     t  ó 

 ă g  ý t ườ g trú tạ  tỉ   G   L    

QT.TP.03 

25.  Đă g  ý      s    QT.TP.04 

26.  Đă g  ý   t hôn QT.TP.05 

27.  Đă g  ý    n cha, mẹ, con QT.TP.06 

28.  Đă g  ý      s      t hợp  ă g  ý    n cha, mẹ, con QT.TP.07 

29.  Đă g  ý      t  QT.TP.08 

30.  Đă g  ý      s     ưu  ộng QT.TP.09 

31.  Đă g  ý   t  ô   ưu  ộng QT.TP.10 

32.  Đă g  ý      t   ưu  ộng QT.TP.11 

33.  Đă g  ý      s     ó   u t   ước ngoài tại khu vực biên giới QT.TP.12 

34.  Đă g ký k t hôn có y u t   ước ngoài tại khu vực biên giới QT.TP.13 

35.  Đă g  ý    n cha, mẹ, con có y u t   ước ngoài tại khu vực biên QT.TP.14 



ST

T 
Tên tài liệu Mã hiệu 

giới 

36.  Đă g  ý      t  có y u t   ước ngoài tại khu vực biên giới QT.TP.15 

37.  Đă g  ý g á   ộ QT.TP.16 

38.  Đă g  ý   ấm dứt giám hộ QT.TP.17 

39.  T     ổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ t ch QT.TP.18 

40.  Cấp Giấy xác nh n tình trạng hôn nhân QT.TP.19 

41.  Đă g  ý  ại khai sinh QT.TP.20 

42.  Đă g  ý      s         gườ   ã  ó  ồ sơ, g ấy tờ cá nhân QT.TP.21 

43.  Đă g  ý  ại k t hôn QT.TP.22 

44.  Đă g  ý  ại khai t  QT.TP.23 

45.  Cấp bản sao từ sổ g c QT.TP.24 

46.  Cấp bản sao trích l c hộ t ch QT.TP.25 

47.  Đă g  ý  ạ  v     uô       uô  tr  g  ướ   QT.TP.26 

48.  Đă g  ý v     uô       uô  tr  g  ướ   QT.TP.27 

49.  
G ả   u  t v     gườ   ướ   g     ư trú ở   u vự  b ê  g ớ   ướ  

 á g g ề g      tr     V  t N            uô   

QT.TP.28 

50.  
C ứ g t ự  bả  s   từ bả    í   g ấ  tờ, vă  bả  d   ơ  u   tổ   ứ  

 ó t ẩ   u ề   ủ  V  t N    ấp   ặ    ứ g       

QT.TP.29 

51.  

C ứ g t ự    ữ  ý tr  g  á  g ấ  tờ, vă  bả  (áp d  g      ả trườ g 

 ợp   ứ g t ự    ể    ỉ v  trườ g  ợp  gườ   êu  ầu   ứ g t ự  

  ô g t ể  ý,   ể    ỉ  ượ )  

QT.TP.30 

52.  C ứ g t ự  v    s    ổ , bổ su g,  ủ  bỏ  ợp  ồ g, g    d     QT.TP.31 

53.       ỗ  s   sót tr  g  ợp  ồ g, g    d     QT.TP.32 

54.  
Cấp bả  s    ó   ứ g t ự  từ bả    í    ợp  ồ g, g    d     ã  ượ  

  ứ g t ự   

QT.TP.33 

55.  
C ứ g t ự   ợp  ồ g, g    d      ê   u       t   sả      ộ g sả , 

 u ề  s  d  g  ất,     ở 

QT.TP.34 

56.  C ứ g t ự  vă  bả  từ           d  sả   QT.TP.35 

57.  
C ứ g t ự  vă  bả  t ỏ  t u   p â       d  sả     d  sả      ộ g 

sả ,  u ề  s  d  g  ất,     ở  

QT.TP.36 

58.  
C ứ g t ự  vă  bả            d  sả     d  sả      ộ g sả ,  u ề  s  

d  g  ất,     ở  

QT.TP.37 

59.  C ứ g t ự  d    ú  QT.TP.38 

60.  T ủ t    ô g       ò  g ả  v ê   QT.TP.39 

61.  T ủ t    ô g      tổ trưở g tổ  ò  g ả  QT.TP.40 

62.  T ủ t   t ô       ò  g ả  v ê  QT.TP.41 

63.  T ủ t   t     t á  t ù          ò  g ả  v ê  QT.TP.42 

64.  Cô g      tu ê  tru ề  v ê  p áp  u t  QT.TP.43 

65.  M ễ        tu ê  tru ề  v ê  p áp  u t  QT.TP.44 

8. Lĩnh vực Dân tộc 

66.  
Xá       t ô   ặ  b  t   ó   ă , xã t uộ  vù g dâ  tộ    ề   ú  g    

  ạ  2016-2020 

QT.DT.01 



ST

T 
Tên tài liệu Mã hiệu 

67.  
Đư  r    ỏ  d    sá    gườ   ó u  tí  tr  g  ồ g b   dâ  tộ  t  ểu 

s   

QT.DT.02 

68.  Cô g       gườ   ó u  tí  tr  g  ồ g b   dâ  tộ  t  ểu s  QT.DT.03 

9. Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng và Tôn giáo 

69.  
T ủ t   tặ g g ấ        ủ  C ủ t    U N   ấp xã về t     tí   xuất 

sắ  tr  g t ự             v    í   tr  

QT.VP.TĐKT.

01 

70.  T ủ t   xét tặ g d       u L    ộ g t ê  t    
QT.VP.TĐKT.

02 

71.  
T ủ t   tặ g g ấ        ủ  C ủ t    U N   ấp xã về t     tí   t   

 u  t     ợt   ặ    u ê   ề 

QT.VP.TĐKT.

03 

72.  
T ủ t   tặ g g ấ        ủ  C ủ t    U N   ấp xã về t     tí    ột 

xuất 

QT.VP.TĐKT.

04 

73.  T ủ t   tặ g g ấ        ủ  C ủ t    U N   ấp xã     g    ì   
QT.VP.TĐKT.

05 

74.  
T ủ t   xét tặ g d       u v    d    N    ướ  "    ẹ V  t N   

anh hùng"  

QT.VP.TĐKT.

06 

75.  
T ủ t   xét tru  tặ g d       u v    dự N    ướ  "    ẹ V  t N   

anh hùng" 

QT.VP.TĐKT.

07 

76.  T ủ t    ă g  ý   ạt  ộ g tí   gưỡ g  
QT.DTTG.TN

TG.01 

77.  T ủ t    ă g  ý bổ su g   ạt  ộ g tí   gưỡ g  
QT.DTTG.TN

TG.02 

78.  T ủ t    ă g  ý s      ạt tô  g á  t p tru g 
QT.DTTG.TN

TG.03 

79.  
T ủ t   t ô g bá  d          ạt  ộ g tô  g á      vớ  tổ   ứ   ó 

    b     ạt  ộ g tô  g á  ở  ột xã 

QT.DTTG.TN

TG.04 

80.  
T ủ t   t ô g bá  d          ạt  ộ g tô  g á  bổ su g     vớ  tổ 

  ứ   ó     b     ạt  ộ g tô  g á  ở  ột xã 

QT.DTTG.TN

TG.05 

81.  
T ủ t    ă g  ý t     ổ   gườ   ạ  d     ủ    ó  s      ạt tô  g á  

t p tru g 

QT.DTTG.TN

TG.06 

82.  
T ủ t    ề  g   t     ổ        ể  s      ạt tô  g á  t p tru g tr  g 

    b    ột xã 

QT.DTTG.TN

TG.07 

83.  
T ủ t    ề  g   t     ổ        ể  s      ạt tô  g á  t p tru g         

bàn xã khác 

QT.DTTG.TN

TG.08 

84.  
T ủ t   t ô g bá  về v    t     ổ        ể  s      ạt tô  g á  t p 

trung 

QT.DTTG.TN

TG.09 

85.  
T ủ t   t ô g bá  tổ   ứ   u ê  góp tr  g     b    ột xã  ủ   ơ sở 

tí   gưỡ g, tổ    ứ  tô  g á , tổ   ứ  tô  g á  trự  t uộ   

QT.DTTG.TN

TG.10 

1. Lĩnh vực Văn hóa – Lễ hội – Thể dục thể thao 

86.  Cô g       âu  ạ  bộ t ể t     ơ sở  
QT.VH-

XH.VH.01 

87.  Xét tặ g d       u G    ì   vă   ó     g  ă  
QT.VH-

XH.VH.02 

88.  Xét tặ g g ấ       G    ì   vă   ó  QT.VH-

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=111270&qdcbid=1892&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=111307&qdcbid=1892&r_url=danh_sach_tthc


ST

T 
Tên tài liệu Mã hiệu 

XH.VH.03 

89.  T ô g bá  tổ   ứ   ễ  ộ   ấp xã 
QT.VH-

XH.VH.04 

90.  
Đă g  ý   ạt  ộ g t ư v    tư   â   ó v   sá   b    ầu từ 500 bả  

    dướ  1.000 bả  

QT.VH-

XH.VH.05 

11. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

91.  
C   p ép  ơ sở g á  d     á  t ự         ươ g trì   g á  d   t ểu 

 ọ   

QT.VH-

XH.GD.01 

92.  T       p   ó  tr ,  ớp  ẫu g á   ộ    p  
QT.VH-

XH.GD.02 

93.  C   p ép   ó  tr ,  ớp  ẫu g á   ộ    p   ạt  ộ g g á  d   trở  ạ   
QT.VH-

XH.GD.03 

94.   áp    p,     , tá     ó  tr ,  ớp  ẫu g á   ộ    p 
QT.VH-

XH.GD.04 

95.  
G ả  t ể   ó  tr ,  ớp  ẫu g á   ộ    p (t     êu  ầu  ủ  tổ   ứ ,  á 

  â   ề  g   t       p)  

QT.VH-

XH.GD.05 

96.  
Cấp  ọ  bổ g v   ỗ trợ      p í  u  p ươ g t   ,  ồ dù g  ọ  t p 

dù g r ê g      gườ    u  t t t  ọ  tạ   á   ơ sở g á  d    

QT.VH-

XH.GD.06 

12. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân 

97.  T  p  ô g dâ  tạ   ấp xã  QT.VP.01 

98.  X   ý  ơ  tạ   ấp xã QT.VP.02 

99.  G ả   u  t     u  ạ   ầ   ầu tạ   ấp xã QT.VP.03 

100.  G ả   u  t t   á  tạ   ấp xã  QT.VP.04 

13. Lĩnh vực Dân số 

101.  
Xét  ưở g   í   sá    ỗ trợ         tượ g s         ú g   í   sá   

dâ  s  

QT.DS.01 

14. Lĩnh vực Công sản 

102.  

Qu  t       u  sắ  t   sả   ô g  ó g á tr  dướ  1 tr  u  ồ g trê   ột 

gó   u  sắ   ể p    v    ạt  ộ g  ủ   ơ  u  , tổ   ứ ,  ơ  v  tr  g 

trườ g   ợp   ô g p ả    p t     dự á   ầu tư 

QT.NS.01 

103.  
Qu  t        u ể   ổ   ô g  ă g s  d  g t   sả   ô g tr  g trườ g 

 ợp   ô g t     ổ      tượ g  uả   ý, s  d  g t   sả   ô g 

QT.NS.02 

104.  Qu  t      bá  t   sả   ô g QT.NS.03 

105.  

Qu  t      bá  t   sả   ô g      gườ  du    ất t     u       tạ  

   ả  2 Đ ều 25 Ng        s  151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

 ủ  C í   p ủ 

QT.NS.04 

106.  Qu  t       ủ  bỏ  u  t      bá   ấu g á t   sả   ô g QT.NS.05 

107.  Qu  t      t      ý t   sả   ô g QT.NS.06 

108.  Qu  t      t êu  ủ  t   sả   ô g QT.NS.07 

109.  Qu  t      x   ý t   sả   ô g tr  g trườ g  ợp b   ất, b   ủ    ạ  QT.NS.08 

15. Lĩnh vực Chính sách 

110.  
T ủ t   g ả   u  t      ộ  ỗ trợ v   ấp GCN     vớ   gườ  t    g   

  á g      ,       tr    bả  v  Tổ  u   v            v   u   t  

QT. VH-XH 

.CS.01 
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   g       ư ở  ướ   g    ủ   u ề      t â    â  ở tr  g  ướ   ê 

    ,           ộ   

111.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ  ưu trí     vớ   uâ    â  trự  t  p t    g   

  á g           g Mỹ  ứu  ướ  từ  g   30/4/1975 trở về trướ   ó 2 

 ă  trở  ê  p    v   uâ   ộ   ã  ượ  p    v ê , xuất  gũ  

QT.VH-

XH.CS.02 

112.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ  ột  ầ      vớ  t â    â   ủ   uâ    â  

trự  t  p t    g     á g           g Mỹ  ứu  ướ  từ  g   

30/4/1975 trở về trướ   ó 2  ă  trở  ê  p    v   uâ   ộ   ã p    

v ê , xuất  gũ từ trầ   

QT.VH-

XH.CS.03 

113.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ trợ  ấp  ột  ầ ,  ấp g ấ    ứ g      dâ  

 ô g  ỏ  tu    t    g     á g           g P áp,     g Mỹ       

tr    bả  v  Tổ  u   v            v   u   t  

QT.VH-

XH.CS.04 

114.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ  ưu trí     vớ   uâ    â ,  gườ       ô g 

tá   ơ   u,    p  gũ s u  g   3/4/1975, trự  t  p t    g         

tr    bả  v  Tổ  u   v            v   u   t ,  ó từ  ủ 2  ă  trở 

 ê  p    v  tr  g  uâ   ộ ,  ơ   u    p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    

QT.VH-

XH.CS.05 

115.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ trợ  ấp  ột  ầ      vớ   uâ    â ,  gườ  

     ô g tá   ơ   u  ưở g  ươ g   ư     vớ   uâ    â ,  ô g    

  â  dâ     p  gũ s u  g   30/4/1975, trự  t  p t    g         

tr    bả  v  Tổ Qu   v            v   u   t   ó từ  ủ 2  ă  trở  ê  

p    v  tr  g  uâ   ộ ,  ơ   u  ã p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    (    

tượ g từ trầ )  

QT.VH-

XH.CS.06 

116.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ trợ  ấp    g t á g     vớ   uâ    â  , 

 gườ       ô g tá   ơ   u,    p  gũ, tu ể  d  g s u  g   

30/4/1975, t    g         t     bả  v  Tổ  u   v            v  

Qu   t   ó  ủ từ 15  ă      2  ă   ô g tá  t ự  t  tr  g  uâ   ộ  

 ã p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    

QT.VH-

XH.CS.07 

117.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ p    ấp  ột  ầ      vớ   uâ    â   gườ  

     ô g tá   ơ   u  ưở g  ươ g   ư     vớ   uâ    â ,  ô g    

  â  dâ ;  ô g   â  v ê    ứ   u   p ò g; dâ   uâ  tự v  trự  t  p 

t    g         tr    bả  v  Tổ  u   v            v   u   t  s u 

ngày 30/4/1975,  ó dướ  15  ă   ô g tá   ã p    v ê , xuất  gũ, 

t ô  v    (    tượ g t uộ  t ẩ   u ề  g ả   u  t  ủ   ộ Qu   

phòng) 

QT.VH-

XH.CS.08 

118.  

T ủ t   g ả   u  t      ộ trợ  ấp  ột  ầ      vớ   uâ    â ,  gườ  

     ô g tá   ơ   u  ưở g  ươ g   ư     vớ   uâ    â ,  ô g    

  â  dâ ;  ô g   â  v ê    ứ   u   p ò g, dâ   uâ  tự v  trự  t  p 

t    g         tr    bả  v  Tổ Qu   v            v   u   t  s u 

ngày 3/4/1975  ã p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    (    tượ g  ã từ trầ ) 

d   ộ Qu   p ò g g ả   u  t 

QT.VH-

XH.CS.09 

119.  

T ủ t   g ả   u  t trợ  ấp  ột  ầ      vớ   ô g   â  v ê    ứ      

 ướ ,   u ê  g    á   g   ,  á  bộ xã p ườ g t   trấ ;  ô g    xã, 

thanh niên xung ph  g trự  t  p t    g         tr    bả  v  Tổ  u   

v            v   u   t  s u  g   3/4/1975  ã t ô  v   ,  ã về g   

 ì   (    tượ g t uộ  t ẩ   u ề  g ả   u  t.) 

QT.VH-

XH.CS.10 

120.  T ủ t   g ả   u  t      ộ trợ  ấp  ột  ầ      vớ   ô g   â  v ê  QT.VH-
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  ứ       ướ ,   u ê  g    á   g   ;  á  bộ xã p ườ g t   trấ ; 

 ô g    xã, t       ê  xu g p   g trự  t  p t    g         tr    bả  

v  Tổ  u   v            v   u   t  s u  g   3/4/1975  ã t ô  v   , 

 ã về g    ì   (    vớ      tượ g  ã từ trầ ) t uộ  t ẩ   u ề  g ả  

 u  t. 

XH.CS.11 

121.  
T ủ t   xá          t sĩ     vớ    ữ g trườ g  ợp    s    từ 

31/12/1994 trở về trướ  

QT.VH-

XH.CS.12 

122.  
T ủ t   xá           vớ   gườ  b  t ươ g  ã   u ể  r   g     uâ  

 ộ    ư   ượ  g á       t ươ g t t 

QT.VH-

XH.CS.13 

123.  

T ủ t   xá          t sĩ     vớ  trườ g  ợp  ất t  ,  ất tí    u       

tạ  Đ ể  K K  ả  1 Đ ều 17  ủ  Ng        s  31/2013/NĐ-CP sau 

     ơ  u    ó t ẩ   u ề    t  u     ư   ó   ứ g  ứ p ả  bộ ,  ầu 

   g,    êu  ồ ,      gủ 

QT.VH-

XH.CS.14 

124.  
T ủ t    ấp  ạ   ồ sơ v  g ả   u  t tru   ĩ   trợ  ấp t ươ g t t     vớ  

t ươ g b     gừ g  ưở g d    á    u     ặ  t ất  ạ   ồ sơ 

QT.VH-

XH.CS.15 

125.  

T ủ t   xá           vớ   uâ    â   ã xuất  gũ b  b    tá  p át dẫ  

    tâ  t ầ   u       tạ  Đ ể    K  ả  1 Đ ều 33  ủ  Ng        s  

31/2013/NĐ-CP 

QT.VH-

XH.CS.16 

16. Lĩnh vực Nghĩa vụ Quân sự 

126.  Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự  ầ   ầu QT.QS.01 

127.  Đă g  ý p    v  tr  g  gạ   dự b  QT.QS.02 

128.  Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự bổ su g QT.QS.03 

129.  
Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự   u ể         t     ổ   ơ   ư trú   ặ   ơ  

    v   ,  ọ  t p 

QT.QS.04 

130.  
Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự   u ể          t     ổ   ơ   ư trú   ặ  

 ơ      v   ,  ọ  t p 

QT.QS.05 

131.  Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự tạ  vắ g QT.QS.06 

132.  Đă g  ý   ễ  gọ     p  gũ t ờ        QT.QS.07 

17. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội 

133.  

Thực hi n ch   ộ trợ cấp một lầ    i vớ  t â    â   gười hoạt  ộng 

kháng chi    ược tặ g  uâ    ươ g,  u    ươ g    t trước ngày 1 

t á g 1  ă  1995      ư   ượ   ưởng ch   ộ ưu  ã    

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.01 

134.  
Chuyển tr        g  ượ    ă  só  t    t   tạ   ơ sở trợ giúp xã hội 

     á   â , g    ì          ă  só  t    t     

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.02 

135.  

Thông báo nh     ă  só  t    t   cho tr       i vớ   á   â ,  gười 

 ại di   g    ì          ă  só  t    t       gười thân thích của tr  

em  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.03 

136.  

Đă g  ý nh     ă  só  t    t   cho tr       i vớ   á   â ,  gười 

 ại di   g    ì          ă  só  t    t   không phả      gười thân 

thích của tr  em  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.04 

137.  
Phê duy t k  hoạch hỗ trợ, can thi p   i với tr  em b  xâm hại hoặc 

 ó  gu   ơ b  bạo lực, bóc lột, bỏ rơ  v  tr  em có hoàn cả    ặc bi t  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.05 

138.  Thủ t c giải quy t ch   ộ   i với thân nhân li t sĩ QT.VH-

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=572085&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=572085&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=111325&qdcbid=1906&r_url=danh_sach_tthc
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552880&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552880&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552880&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552879&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552879&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552879&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552878&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552878&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=111336&qdcbid=1906&r_url=danh_sach_tthc
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=307954&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
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XH.LĐ-

TBXH.06 

139.  
Thủ t c giải quy t trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi 

 gười có công từ trần  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.07 

140.  
Thủ t    ưởng mai táng phí, trợ cấp một lầ       gười có công với 

cách mạng từ trần   

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.08 

141.  
Thủ t c thực hi n ch   ộ ưu  ã  tr  g g á  d       tạ    i vớ   gười 

có công với cách mạng và con của họ  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.09 

142.  
Xác nh   v    ơ   ề ngh  di chuyển hài c t li t sĩ;  ơ   ề ngh  t ă  

vi ng mộ li t sĩ  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.10 

143.  
Đă g  ý   ạt  ộ g   i vớ   ơ sở trợ giúp xã hộ  dướ  1     tượng có 

hoàn cả     ó   ă   

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.11 

144.  
Xá      , xá    nh lại mứ   ộ khuy t t t và cấp Giấy xác nh n 

khuy t t t 

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.12 

145.  Trợ giúp xã hộ   ột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, s a chữa nhà ở  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.13 

146.  Trợ giúp xã hộ   ột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.14 

147.  Đổi, cấp lại Giấy xác nh n khuy t t t 

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.15 

148.  Công nh n hộ nghèo, công nh n hộ c    g    p át s    tr  g  ă  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.16 

149.  
Quy t   nh quản lý cai nghi n ma túy tự nguy n tạ  g    ì   (t ủ t c 

bổ sung)  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.17 

150.  
Quy t   nh cai nghi n ma túy tự nguy n tại cộ g  ồng (thủ t c bổ 

sung)  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.18 

151.  
Thủ t    Hỗ trợ họ  vă   ó ,  ọc nghề, trợ cấp   ó   ă  b    ầu cho 

nạ    â ”  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.19 

152.  

Xác nh n hộ g    ì        ô g  g   p, lâm nghi p,  gư  g   p và 

diêm nghi p có mức s  g tru g bì   g      ạn 216-22 thuộc di     i 

tượ g  ượ   gâ  sá        ước hỗ trợ  ó g bảo hiểm y t   

 

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.20 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=307765&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=307765&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=318760&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=318760&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=318503&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=318503&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=536229&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=536229&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=585289&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=585289&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=308526&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339202&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339191&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=433050&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
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153.  Công nh n hộ thoát nghèo, hộ thoát c    g    tr  g  ă   

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.21 

154.  Ủy quyề   ưởng trợ cấp, ph  cấp ưu  ã   

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.22 

155.  
Trợ cấp    g t á g   i vớ  t       ê  xu g p   g  ã      t     

nhi m v  trong kháng chi n  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.23 

156.  
Trợ cấp một lầ    i vớ  t       ê  xu g p   g  ã      t         m 

v  trong kháng chi n  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.24 

157.  

Ti p nh       tượ g     gườ    ư  t       ê    ô g  ó  ơ   ư trú ổn 

  nh b  áp d ng bi n pháp giáo d c tạ  xã, p ường, th  trấ  v    ơ sở 

trợ  giúp tr  em 

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.25 

158.  

xác nh   t ươ g b   ,  gườ   ưở g   í   sá     ư t ươ g b      i 

vớ   gười b  t ươ g   ô g t uộc lự   ượ g  ô g   ,  uâ   ội trong 

chi n tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.26 

159.  Thủ t c bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ    t sĩ  

QT.VH-

XH.LĐ-

TBXH.27 

18. Lĩnh vực An toàn đập, hồ chưa thủy điện 

160.  

T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó t  ê  t        ô g trì   

vù g  ạ du   p t ủ       t uộ  t ẩ   u ề  p ê du  t  ủ  Ủ  b   

  â  dâ   ấp xã  

QT.ĐC.ATĐ-

HCTĐ.01 

161.  

T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó vớ  tì    u  g   ẩ   ấp 

 ồ   ứ  t ủ       t uộ  t ẩ   u ề  p ê du  t  ủ  Ủ  b     â  dâ  

 ấp xã  

QT.ĐC.ATĐ-

HCTĐ.02 

19. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

162.  
Yêu  ầu bồ  t ườ g tạ   ơ  u   trự  t  p  uả   ý  gườ  t         ô g 

v  gâ  t   t  ạ  

QT.BTNC.01 

2. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 

163.  Thông báo thành l p tổ hợp tác 
QT.ĐC.TL-

HĐTHT.01 

164.  Thông bá  t     ổi tổ hợp tác 
QT.ĐC.TL-

HĐTHT.02 

165.  Thông báo chấm dứt hoạt  ộng của tổ hợp tác 
QT.ĐC.TL-

HĐTHT.03 

21. Chính sách hỗ trợ cho người dân do đại dịch Covid 19 

166.  Hỗ trợ kinh doanh phải tạm ngừ g      d     d   ại d ch covid 19  

QT.VH-

XH.COVID19.

01 

167.  

Hỗ trợ  gười      ộng b  chấm dứt hợp  ồ g      ộng, hợp  ồng làm 

vi   d   ại d      v d 19   ư g   ô g  ủ   ều ki    ưởng trợ cấp 

thất nghi p  

QT.VH-

XH.COVID19.

02 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=214983&qdcbid=7083&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=110516&qdcbid=1803&r_url=danh_sach_tthc


ST

T 
Tên tài liệu Mã hiệu 

168.  
Hỗ trợ  gườ       ộng không có giao k t hợp  ồ g      ộng b  mất 

vi       d   ại d ch covid 19  

QT.VH-

XH.COVID19. 

03 

22. Lĩnh vực Thuế 

169.  Kê khai, thẩ    nh tờ khai phí bảo v   ô  trườ g   i vớ   ước thải QT.T.01 

23. Lĩnh vực sức khỏe và bà mẹ 

170.  
Cấp giấy chứ g s        trường hợp tr   ược sinh ra tại nhà hoặc tại 

 ơ    á       ô g p ả   ơ sở khám chữa b nh 

QT.YT.01 

 

 


